	ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3693 /GDDT-TC

           Về khai giảng lớp hỗ trợ luyện thi

  TOEIC Speaking miễn phí tại IIG.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28tháng 10 năm 2016



Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đạo tạo Quận Huyện;
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 457/IIG-DA/HCM ngày 20 tháng 10 năm 2016 của công ty IIG Việt Nam về việc khai giảng lớp hỗ trợ luyện thi TOEIC Speaking;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về lớp hỗ trợ luyện thi TOEIC Speaking dành cho nhóm giáo viên đã hoàn tất kháo bồi dưỡng tại IIG (danh sách cụ thể đính kèm), lịch học cụ thể như sau:

· Thời gian: 

Nhóm 1: từ 7g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 14g30 ngày 9/11/2016;
Nhóm 2: từ 7g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 14g30 ngày 10/11/2016;

Nhóm 3: từ 7g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 14g30 ngày 11/11/2016;

· Địa điểm học: Lầu 8, số 538 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3. 
· Kinh phí: Toàn bộ học phí do công ty IIG Việt Nam tài trợ;

· Ngày thi TOEIC Speaking quốc tế: 21/11/2016.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo với các giáo viên trong danh sách tham gia học đầy đủ./.


                                                       Nơi nhận:

        
KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên; 
       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc (để b/c);   
       
- Lưu: TCCB, VT;                                                   



(đã ký)



         Phạm Ngọc Thanh
DANH SÁCH HỌC VIÊN NHÓM 1

	Stt
	Họ và tên học viên
	Năm sinh
	Trường
	Quận

	1
	BÙI THỊ TUYẾT THƯƠNG
	16/05/1981
	TH Đào Sơn Tây
	Thủ Đức

	2
	CAO THỊ THÚY
	22/07/1977
	TH Mỹ Thủy
	2

	3
	LÊ NGUYỄN THẢO NGUYÊN
	7/9/1989
	TH Phú Hữu
	9

	4
	NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
	27/3/1971
	TH Nguyễn Thái Học
	1

	5
	NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
	14/10/1985
	TH Phước Long 
	9

	6
	NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
	21/09/1985
	TH Đỗ Tấn Phong
	Thủ Đức

	7
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	16/06/1981
	TH Đào Sơn Tây
	Thủ Đức

	8
	NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
	16/05/1976
	TH Từ Đức
	Thủ Đức

	9
	NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
	26/09/1978
	TH Giồng Ông Tố
	2

	10
	NGUYỄN THỊ TUYẾT LIỄU
	13/06/1970
	THCS Lê Qúy Đôn
	3

	11
	PHAN HOÀNG NHẬT THIỆN
	04/12/1987
	TH Vĩnh Hội
	4

	12
	PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO
	5/8/1978
	TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
	1

	13
	PHAN THỊ THU NGA 
	10/12/1978
	TH Nguyễn Huệ 
	1

	14
	TRẦN THỊ VÂN
	13/10/1988
	TH Long Bình
	9

	15
	TRỊNH THANH PHONG
	12/05/1988
	TH Mỹ Thủy
	2


	16
	ĐỖ THỊ THÁI AN
	29/12/1979
	TH Lê Đình Chinh
	Bình Thạnh

	17
	HỒ BĂNG TÂM
	30/06/1974
	TH Lam Sơn
	Bình Thạnh

	18
	LÊ HÀ NGUYÊN PHƯƠNG
	21/05/1980
	THCS Ngô Tất Tố
	Phú Nhuận

	19
	LÊ THÙY LÊ
	16/2/1987
	TH Cao Bá Quát
	Phú Nhuận

	20
	NGUYỄN HÀ TRANG
	26/02/1992
	TH Đông Ba
	Phú Nhuận

	21
	NGUYỄN THỊ KIM NHIÊN
	04/10/1979
	TH An Phú 
	2

	22
	NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN
	22/02/1978
	TH An Phú 
	2

	23
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	30/10/1972
	TH Thiên Hộ Dương
	10

	24
	NGUYỄN TRUNG HẬU
	28/7/1989
	THCS Bình Chiểu
	Thủ Đức

	25
	PHAN THỤY UYÊN VY
	15/3/1983
	TH Trương Định
	10

	26
	PHÙNG LÊ NHẬT NGÔN
	3/9/1984
	TH Hồ Thị Kỷ
	10
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	Stt
	Họ và tên học viên
	Năm sinh
	Trường
	Quận

	1
	TRỊNH TÚ TRANG
	23/12/1984
	TH Cổ Loa
	Phú Nhuận

	2
	VÕ TRƯƠNG BÍCH DUY
	12/08/1988
	TH Hồng Hà
	Bình Thạnh

	3
	VŨ THỊ DUNG
	13/5/1988
	TH Cao Bá Quát
	Phú Nhuận

	4
	ĐẶNG QUỲNH NGỌC ANH
	06/11/1985
	TH An Phong
	8

	5
	ĐINH HOÀNG TUẤN ANH
	10/08/1991
	THCS Chánh Hưng
	8

	6
	ĐINH HỒNG PHÁT
	09/11/1989
	THCS ChánhHưng
	8

	7
	ĐINH THỊ BÍCH LỰU
	8/26/1973
	TH Nam Sài Gòn
	7

	8
	ĐOÀN MINH QUANG
	15/04/1988
	THCS Tăng Bạt Hổ A
	4

	9
	HỒ NỮ PHƯƠNG QUỲNH
	18/09/1984
	TH Âu Dương Lân
	8

	10
	HUỲNH THỊ BÍCH THỦY
	17/10/1982
	THCS Dương Bá Trạc
	8

	11
	LÊ THỊ NGỌC THU
	06/09/1981
	THCS Lê Văn Hưu
	Nhà Bè

	12
	MAI THỊ THU VÂN
	03/05/1975
	THCS Quang Trung
	4

	13
	NGUYỄN HOÀNG DIỄM TRANG
	28/07/1981
	TH Nguyễn Văn Trỗi
	4

	14
	NGUYỄN XUÂN YẾN
	19/08/1988
	THCS Khánh Hội A
	4

	15
	TRẦN VŨ NGÂU
	30/08/1984
	THCS Nguyễn Văn Quỳ
	Nhà Bè

	16
	VÕ MINH TÂM
	9/3/1988
	THCS Hiệp Phước
	Nhà Bè

	17
	VƯƠNG THỊ NGỌC THANH
	22/04/1985
	TH Kim Đồng
	7

	18
	NGUYỄN HOÀNG NGỌC DUNG
	21/08/1990
	TH Nguyễn Trung Ngạn 
	8

	19
	NGUYỄN HỮU PHƯỚC
	21/02/1992
	THCS Chi Lăng
	4

	20
	ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG
	05/01/1983
	THCS Hoàng Lê Kha
	6

	21
	HUỲNH MỸ LAN
	08/07/1987
	TH Trần Bình Trọng
	5

	22
	LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG
	17/6/1979
	TH Duy Tân
	Tân Phú

	23
	NGÔ THỊ HÀ
	26/11/1991
	THCS Kim Đồng
	5

	24
	PHẠM LÝ MINH CHÂU
	12/01/1973
	THCS Bình Tây
	6

	25
	TRIỆU THỊ NHUNG
	29/4/1991
	TH Bạch Đằng
	Tân Bình

	26
	HUỲNH KIM NGÂN
	15/03/1989
	THCS Đồng Đen
	Bình Chánh

	27
	HUỲNH THỊ THÚY HIỀN
	14/3/1990
	TH Đặng Văn Ngữ
	Phú Nhuận
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	Stt
	Họ và tên học viên
	Năm sinh
	Trường
	Quận

	1
	LÊ THỊ THANH VÂN
	22/02/1981
	TH Bành V Trân
	Tân Bình

	2
	NGUYỄN NGÔ DẠ MY
	30/1/1985
	TH Bình Giã
	Tân Bình

	3
	PHẠM NGUYỄN THÙY LINH
	8/10/1973
	THCS Ngô Sĩ Liên
	Tân Bình

	4
	TRẦN NGUYỄN HOÀNG TRANG
	06/05/1985
	TH Đống Đa
	Tân Bình

	5
	BÙI THỊ TỐ TÂM
	24/4/1982
	TH Trung An
	Củ Chi

	6
	ĐINH THỊ QUỲNH HOA
	3/9/1990
	TH Kim Đồng
	Gò Vấp

	7
	ĐỖ THỊ QUÝ
	15/1/1987
	TH Quới Xuân
	12

	8
	GIANG THỊ HUYỀN NI
	19/8/1991
	TH Phạm Văn Cội
	Củ Chi

	9
	HOÀNG THỊ NGA
	15/03/1984
	TH Mỹ Huề
	Hóc Môn

	10
	MAI NHẬT ĐĂNG TRÌNH
	5/3/1990
	TH Tân Tiến
	Củ Chi

	11
	MAI TUYẾT TRINH
	2/4/1984
	TH Tân Phú Trung
	Củ Chi

	12
	NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
	19/8/1986
	TH Lê Văn Thọ
	12

	13
	NGUYỄN THỊ THANH VÂN
	10/1/1990
	TH Nhuận Đức 2
	Củ Chi

	14
	NGUYỄN TRANG THI
	13/11/1990
	TH Phạm Văn Cội
	Củ Chi

	15
	PHÙNG NGUYỄN MINH HIỂN
	5/4/1989
	THCS Nguyễn An Ninh
	12

	16
	TỪ KIM TIÊN
	19/08/1990
	TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Hóc Môn

	17
	VŨ THANH PHONG
	14/07/1977
	TH Trần Văn Mười
	Hóc Môn

	18
	KHÚC THỊ CHI
	14\9\1987
	THCS Xuân Thới Thượng
	Hóc Môn

	19
	HUỲNH THỊ LOAN
	9/6/1989
	TH Chi Lăng
	Gò Vấp

	20
	NGUYỄN THỊ LỆ HOA
	12/7/1990
	THCS Phan Tây Hồ
	Gò Vấp

	21
	NGUYỄN THỊ THÙY VÂN
	10/22/1991
	THCS Tam Đông 1
	Hóc Môn

	22
	PHAN THỊ HỒNG VÂN
	07/8/1981
	THCS Tô Ký
	Hóc Môn

	23
	NGUYỄN THỊ THANH THỦY
	3/15/1990
	THPT Phạm Văn Sáng
	Hóc Môn

	24
	NGUYỄN HỮU HẬU
	14/12/1979
	THCS Nguyễn Trãi
	Gò Vấp

	25
	NGUYỄN LÊ HỒNG PHƯƠNG
	26\9\1990
	THCS Xuân Thới Thượng
	Hóc Môn

	26
	NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG
	29/03/1977
	TH NVKịp
	Tân Bình 

	27
	PHẠM THỦY TIÊN
	1/12/1988
	TH Thân Nhân Trung
	Tân Bình 
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